XXIII. Lĩnh vực Việc làm

1. Thủ tục Hồ sơ cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
* Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận nhận văn bản đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố về kiểm tra các điều kiện và có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc cấp phép “Giới thiệu việc làm” cho doanh nghiệp
* Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến bằng văn bản phúc đáp kết quả kiểm tra chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn đề nghị cấp phép giới thiệu việc làm (theo mẫu)
+ Giấy chứng nhận ký quỹ (bản sao có chứng thực) 
+ Hợp đồng thuê nhà thời gian tối thiểu 36 tháng trở lên. 

+ Bản kê khai các trang thiết bị ,phương tiện làm việc: ghi rõ tên trang thiết bị , giám đốc ký tên ,đóng dấu.

+ Danh sách dự kiến nhân viên làm việc tại  doanh nghiệp, giám đốc ký tên ,đóng dấu  (ít nhất phải có 05 người có trình độ Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất 01 người. Bản sao văn bằng chuyên ngành của nhân viên (có công chứng )

+ Các phụ lục cần thiết ( nếu có )

  * Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận 
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 
- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản trả lời kết quả kiểm tra
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đơn dề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm. (Mẫu số 05)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Doanh nghiệp phải có giấy xác nhận của ngân hàng đã ký quỹ 300.000.000 đồng.
* Phải có hợp đồng thuê trụ sở làm việc, thời gian thuê tối thiểu là 36 tháng.

* Danh sách dự kiến nhân viên làm việc tại doanh nghiệp , giám đốc ký tên , đóng dấu . phải có ít nhất 05 nhân viên có trình độc cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính Phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.
* Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính Phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.
* Văn bản số 711/SLĐTBXH-LĐ ngày 13/02/2006 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố về quy trình thành lập trung tâm giới thiệu việc làm, cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm, gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Thủ tục Điều tra, lập danh sách hộ đưa vào diện xóa đói giảm nghèo
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Khu phố, tổ dân phố đề xuất, Ban xóa đói giảm nghèo của phường trực tiếp điều tra xác định thu nhập thực tế và lập danh sách sơ bộ hộ nghèo, công khai danh sách đến từng tổ dân phố để lấy ý kiến của người dân và đảm bảo tính chính xác đầy đủ.
* Bước 2: Nộp danh sách tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Ban xóa đói giảm nghèo quận), số 47 đường Lê Duẩn phường Bến Nghé, quận 1(trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
* Bước 3: Ban Xóa đói giảm nghèo quận tiếp nhận danh sách và tiến hành kiểm tra, xử lý nhập tin tổng hợp danh sách hộ nghèo trên địa bàn quận chuyển Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố Hồ Chí Minh công nhận chính thức.

* Bước 4: Nhận thông báo công nhận tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận (Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo quận) số 47 đường Lê Duẩn phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:
+ Danh sách hộ gia đình.
+ Phiếu khảo sát.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Thực hiện báo cáo theo quý
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố Hồ Chí Minh.
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thường trực Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận.
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân 10 phường trong quận.
- Kết quả thủ tục hành chính: Thông báo công nhận hộ nghèo của thành phố.
- Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đọan 2006-2010.


3. Thủ tục Xét vay vốn của hộ nghèo vay quỹ xóa đói giảm nghèo (trên10 triệu).
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Hộ nghèo làm đơn đề nghị vay vốn và nộp đơn tại Ủy ban nhân dân phường (nơi hộ nghèo cư trú); Cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo phường tiếp nhận thẩm tra và đề xuất. 
* Bước 2: Ban xóa đói giảm nghèo phường nộp hồ sơ tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận), số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
* Bước 3: Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận nhận hồ sơ và tiến hành xem xét phê duyệt và chuyển kết quả về Ủy ban nhân dân phường lập thủ tục nhận tiền tại ngân hàng và giải ngân trực tiếp cho từng hộ vay vốn..
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
 + Đơn xin vay vốn của hộ nghèo.
  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân 10 phường.
- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo. Mẫu số 1 /V-TQGN 
* Danh sách hộ nghèo đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo. Mẫu số 2A/V-TQGN
* Biên bản xét duyệt cho vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo. Mẫu số 3/V-TQGN

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đọan 2006-2010.
* Quyết định số 140/QĐ-UB ngày 22/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh.
* Hướng dẫn số 04/HD-XĐGNVL ngày 02/8/2007 của Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục cho hộ nghèo vay quỹ xóa đói giảm nghèo.
4. Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (không quá 200 triệu đồng).
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Khi chủ dự án lập xong dự án vay vốn, Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn tổ chức thẩm định và đề xuất Ủy ban nhân dân quận – huyện phê duyệt theo qui định.
* Bước 2: Nộp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận – huyện (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện), (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) xem xét về quy trình, thủ tục lập dự án, nếu cần thiết thì có thẩm định lại.
* Bước 3: Nhận kết quả phê duyệt chấp thuận cho dự án vay vốn tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận – huyện (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận –huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ:
 
+ Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo (theo mẫu)

+ Dự án vay vốn của chủ dự án (theo mẫu)
+ Biên bản thẩm định và đề xuất cho dự án vay vốn.
+ Công văn đề nghị của UBND phường

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
 
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận – huyện; Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn
- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo. (Mẫu số 1 /V-TQGN)
* Dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo. (Mẫu số 2 /DA-LĐ)
* Biên bản thẩm định và đề nghị cho dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc cho lao động nghèo. (Mẫu số 3 /DA-LĐ)

* Quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (Hình thức tín chấp). (Mẫu số 4A /DA-LĐ) 

* Quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (Hình thức thế chấp). (Mẫu số 4B /DA-LĐ)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Phải có giấy phép sản xuất kinh doanh do cấp có thẩm quyền cấp
* Về thế chấp hoặc tín chấp:

- Chủ dự án là hộ nghèo, hoặc một nhóm hộ nghèo tự nguyện hợp tác vay vốn để sản xuất để sản xuất làm ăn theo mộ nghành nghề nhất định; Chủ dự án là hộ nghèo đã vượt chuẩn nghèo (giai đoạn 2) của thành phố đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định được ưu tiên vay vốn theo điều kiện của quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghéo thành phố.

- Chủ dự án là cá nhân, hộ nhân dân có mức sông khá, tổ hợp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp … đang làm ăn có hiệu quả, muốn tham gia hoạt động xóa đói giảm nghèo khi vay vốn phải thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ dự án.
* Đối với những dự án vy vốn tạo việc làm trên 10 (mười) lao động diện hộ nghèo thì chủ dự án phải thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

* Chủ dự án vay vốn phải chịu trách nhiệm trả nợ (gốc, lãi vay) đầy đủ và đúng hạn ghi trên hợp đồng vay vốn cho Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm phường – xã. Khi chủ dự án đứng tên vay vốn bị chết, can án hay đi khỏi địa phương không biết nơi đến, thì người thừa kế hợp pháp (có tên trong đơn xin vay vốn) phải chịu trách nhiệm thanh toán nợ thay. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đọan 2006-2010.
* Quyết định số 140/QĐ-UB ngày 22/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh.
* Hướng dẫn số 06/HD-XĐGNVL ngày 02/8/2007 của Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo thành phố Hồ Chí Minh.
5. Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm  cho lao động nghèo (đối với dự án có mức vốn trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng)

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chủ dự án lập xong dự án vay vốn, Ủy ban nhân dân phường tổ chức thẩm định và đề xuất Ủy ban nhân dân quận – huyện phê duyệt dự án 
* Bước 2: Nộp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận – huyện (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện), (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
* Bước 3: Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện có văn bản đề nghị Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố xem xét có ý kiến thống nhất bằng văn bản chấp thuận cho vay. Sau khi nhận được văn bản của thành phố chấp thuận, Ủy ban nhân dân quận – huyện mới ra quyết định cho dự án vay vốn.

* Bước 4: Nhận quyết định phê duyệt cho dự án vay vốn tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận – huyện (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận –huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo (theo mẫu)
+ Dự án vay vốn của chủ dự án (theo mẫu)
+ Biên bản thẩm định và đề xuất cho dự án vay vốn.

+ Công văn đề nghị của UBND phường

+ Giấy phép sản xuất kinh doanh của chủ dự án

+ Thủ tục thế chấp hoặc tín chấp

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận – huyện; Thường trực Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn.
- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo. (Mẫu số 1/V-TQGN)
* Dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo.(Mẫu số 2/DA-LĐ)

* Biên bản thẩm định và đề nghị cho dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc cho lao động nghèo. (Mẫu số 3 /DA-LĐ)

* Quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (Hình thức tín chấp). (Mẫu số 4A /DA-LĐ)

* Quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (Hình thức thế chấp). (Mẫu số 4B /DA-LĐ)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Phải có giấy phép sản xuất kinh doanh do cấp có thẩm quyền cấp
* Về thế chấp hoặc tín chấp:

- Chủ dự án là hộ nghèo, hoặc một nhóm hộ nghèo tự nguyện hợp tác vay vốn để sản xuất để sản xuất làm ăn theo mộ nghành nghề nhất định; Chủ dự án là hộ nghèo đã vượt chuẩn nghèo (giai đoạn 2) của thành phố đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định được ưu tiên vay vốn theo điều kiện của quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghéo thành phố.

- Chủ dự án là cá nhân, hộ nhân dân có mức sông khá, tổ hợp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp … đang làm ăn có hiệu quả, muốn tham gia hoạt động xóa đói giảm nghèo khi vay vốn phải thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ dự án.
* Đối với những dự án vy vốn tạo việc làm trên 10 (mười) lao động diện hộ nghèo thì chủ dự án phải thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

* Chủ dự án vay vốn phải chịu trách nhiệm trả nợ (gốc, lãi vay) đầy đủ và đúng hạn ghi trên hợp đồng vay vốn cho Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm phường – xã. Khi chủ dự án đứng tên vay vốn bị chết, can án hay đi khỏi địa phương không biết nơi đến, thì người thừa kế hợp pháp (có tên trong đơn xin vay vốn) phải chịu trách nhiệm thanh toán nợ thay. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 5/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đọan 2006-2010.
* Quyết định số 140/QĐ-UB ngày 22/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh.
* Hướng dẫn số 06/HD-XĐGNVL ngày 02/8/2007 của Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo thành phố Hồ Chí Minh.
6. Thủ tục xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm  cho lao động nghèo (đối với dự án có mức vốn trên 500 triệu đồng)

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chủ dự án lập xong dự án vay vốn, Ủy ban nhân dân phường tổ chức thẩm định và đề xuất Ủy ban nhân dân quận – huyện phê duyệt dự án 
* Bước 2: . Nộp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận – huyện (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện), (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
* Bước 3: Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện có văn bản đề nghị Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố xem xét có ý kiến thống nhất bằng văn bản chấp thuận cho vay. Sau khi nhận được văn bản phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố cho dự án vay vốn, Ủy ban nhân dân quận – huyện mới ra quyết định cho dự án vay vốn và giải ngân.

* Bước 4: Nhận quyết định phê duyệt cho dự án vay vốn và giải ngân tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận – huyện (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận –huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo (theo mẫu)
+ Dự án vay vốn của chủ dự án (theo mẫu)
+ Biên bản thẩm định và đề xuất cho dự án vay vốn.

+ Công văn đề nghị của UBND phường

+ Giấy phép sản xuất kinh doanh của chủ dự án

+ Thủ tục thế chấp hoặc tín chấp

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận – huyện; Thường trực Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn
- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo. (Mẫu số 1 /V-TQGN)
* Dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo. (Mẫu số 2 /DA-LĐ)
* Biên bản thẩm định và đề nghị cho dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc cho lao động nghèo. (Mẫu số 3 /DA-LĐ)

* Quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (Hình thức tín chấp). (Mẫu số 4A /DA-LĐ)

* Quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (Hình thức thế chấp). (Mẫu số 4B /DA-LĐ) 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Phải có giấy phép sản xuất kinh doanh do cấp có thẩm quyền cấp 

* Về thế chấp hoặc tín chấp:

- Chủ dự án là hộ nghèo, hoặc một nhóm hộ nghèo tự nguyện hợp tác vay vốn để sản xuất để sản xuất làm ăn theo mộ nghành nghề nhất định; Chủ dự án là hộ nghèo đã vượt chuẩn nghèo (giai đoạn 2) của thành phố đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định được ưu tiên vay vốn theo điều kiện của quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghéo thành phố.

- Chủ dự án là cá nhân, hộ nhân dân có mức sông khá, tổ hợp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp … đang làm ăn có hiệu quả, muốn tham gia hoạt động xóa đói giảm nghèo khi vay vốn phải thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ dự án.
* Đối với những dự án vy vốn tạo việc làm trên 10 (mười) lao động diện hộ nghèo thì chủ dự án phải thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

* Chủ dự án vay vốn phải chịu trách nhiệm trả nợ (gốc, lãi vay) đầy đủ và đúng hạn ghi trên hợp đồng vay vốn cho Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm phường – xã. Khi chủ dự án đứng tên vay vốn bị chết, can án hay đi khỏi địa phương không biết nơi đến, thì người thừa kế hợp pháp (có tên trong đơn xin vay vốn) phải chịu trách nhiệm thanh toán nợ thay.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 5/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đọan 2006-2010.
* Quyết định số 140/QĐ-UB ngày 22/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh.
* Hướng dẫn số 06/HD-XĐGNVL ngày 02/8/2007 của Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo thành phố Hồ Chí Minh.
7. Thủ tục đề nghị xử lý xóa hoặc khoanh nợ cho các trường hợp hộ vay vốn xóa đói giảm nghèo mất khả năng thanh toán.

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường lập bảng tổng hợp hộ nghèo mượn vốn mất khả năng thanh toán và đề nghị biện pháp xử lý theo qui định.
* Bước 2: Nộp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận (Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận 1), số 47 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1(trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
* Bước 3: Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận kiểm tra trình Ủy ban nhân dân quận ký gởi về Thường trực Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố.
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Bảng danh sách tổng hợp hộ xóa đói giảm nghèo mượn vốn mất khả năng thanh toán và đề nghị biện pháp xử lý của Ủy ban nhân dân phường (theo mẫu).
+ Biên bản kiểm tra, xác định đối tượng và tình trạng mượn vốn xóa đói giảm nghèo mất khả năng thanh toán (theo mẫu)

+ Kèm theo đầy đủ chứng từ hoặc tư liệu của từng hộ đề nghị xử lý xóa nợ hoặc khoanh nợ, gồm:

  
- Biên bản xác định nợ bị rủi ro bất khả kháng được lập ngay sau khi bị thiết hại (do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ) (theo mẫu). 

  
- Giấy chứng tử hoặc giấy xác nhận của công an phường (nếu chưa làm giấy chứng tử) hoặc tình trạng của người thừa kế trong trường hợp người nợ vốn xóa đói giảm nghèo đã chết, không người thừa kế hoặc có người thừa kế trả nợ nhưng không có khả năng trả.

   
- Quyết định chuyển qua hưởng chế độ trợ cấp xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đối với hộ nợ vốn xóa đói giảm nghèo trên 5 năm.

    
- Giấy xác nhận của công an phường thời gian rời địa phương và cắt hộ khẩu thường trú trong trường hợp hộ nợ vốn xóa đói giảm nghèo đã cắt hộ khẩu thường trú và đi khỏi địa phương không biết nơi ở mới. 

   
 - Xác nhận của công an phường chưa cắt hộ khẩu thường trú và thời gian rời địa phương trường hợp hộ nợ vốn xóa đói giảm nghèo đã đi khỏi địa phương, không biết nơi đến vẫn còn hộ khẩu thường trú. 

   
 - Xác nhận của công an phường trường hợp người nợ vốn xóa đói giảm nghèo bị phạt án tù giam hoặc bị tập trung cai nghiện mà người thừa kế không có khả năng trả nợ thay.

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố 
  
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Thường trực Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận 
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường
- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị xử lý nợ
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Biên bản kiểm tra, xác định đối tượng và tình trạnh nợ của hộ mượn vốn xóa đói giảm nghèo mất khả năng thanh toán. (Mẫu số 1)
* Biên bản xác định nợ bị rủi ro bất khả kháng . (Mẫu số 1A)
* Bảng danh sách tổng hợp hộ xóa đói giảm nghèo mượn vốn mất khả năng thanh toán và đề nghị xử lý. (Mẫu số 2)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có   

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ XĐGN.
* Hướng dẫn số 07/HD-XĐGNVL ngày 2/8/2009 của Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình xem xét và lập thủ tục đề nghị xử lý xóa nợ hoặc khoanh nợ cho các trường hợp hộ vay vốn XĐGN mất khả năng thanh toán.
8. Thủ tục Phê duyệt dự án vay vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo của Tổ vượt nghèo

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm phường lập hồ sơ đề nghị xét duyệt dự án của Tổ giảm nghèo. 
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm), số 47 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
* Bước 3: Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận tổ chức kiểm tra thẩm định quy trình và hồ sơ đề nghị:

- Trường hợp đủ điều kiện thì tiếp nhận trình duyệt;

- Trường hợp chưa đủ điều kiện thì tổ thẩm định dự án của quận sẽ tiến hành thẩm định cụ thể và hướng dẫn một lần để Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm phường – xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 4: Nhận quyết định phê duyệt dự án tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm), số 47 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Quyết định thành lập Tổ vượt nghèo của Ủy ban nhân dân phường
+ Biên bản xét duyệt dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo của phường
+ Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo của Tổ vượt nghèo (theo mẫu).

+ Dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo (theo mẫu)

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ của phường
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Xã hội quận; Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân 10 phường
- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
  * Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giãm nghèo (Mẫu số 1/V-TQGN)
  * Dự án sản xuất – kinh doanh -  dịch vị của thành viên (vay vốn xóa đói giảm nghèo. (Mẫu số 1/A-TVN) 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đọan 2006-2010.
* Quyết định số 145/QĐ-UB ngày 25/5/200 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2004 - 2010.
* Quyết định số 140/QĐ-UB ngày 22/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh.
* Hướng dẫn số 05/HD-XĐGNVL ngày 02/8/2007 của Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố về nội dung, quy trình thành lập tổ vượt nghèo và thủ tục cho tổ vượt nghèo vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo. 
9. Thủ tục Đề nghị phân bổ vốn cho vay các dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Trường hợp quận không cân dối đủ vốn vay, Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận lập hồ sơ đề xuất theo qui định.
* Bước 2: Chuyển hồ đến Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố xem xét và giải quyết.
* Bước 3: Sau khi có văn bản chấp thuận phân bổ vốn của Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố, Ủy ban nhân dân quận có quyết định phê duyệt dự án và tổ chức giải ngân cho Tổ vượt ngèo phường
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Quyết định thành lập Tổ vượt nghèo của Ủy ban nhân dân phường
+ Biên bản xét duyệt dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo của phường
+ Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo của Tổ vượt nghèo (theo mẫu).

+ Dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo (theo mẫu)

+ Biên bản xét duyệt dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo của Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thường trực Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 
- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
  * Đơn đề nghị vay vốn quỹ xóa đói giãm nghèo. (Mẫu số 1 /V-TQGN)
  
  * Dự án sản xuất – kinh doanh -  dịch vị của thành viên (vay vốn xóa đói giảm nghèo. (Mẫu số 1/A-TVN)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đọan 2006-2010.
* Quyết định số 145/QĐ-UB ngày 25/5/200 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2004 - 2010
* Quyết định số 140/QĐ-UB ngày 22/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh.
*Hướng dẫn số 05/HD-XĐGNVL ngày 02/8/2007 của Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố về nội dung, quy trình thành lập tổ vượt nghèo và thủ tục cho tổ vượt nghèo vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo.

10. Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án cơ sở sản xuất – kinh doanh).

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Người vay vốn lập dự án vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi thực hiện dự án về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ngân hang chính sách xã hội địa phương (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Ngân hàng chính sách địa phương tiếp nhận hồ sơ vay vốn và ghi giấy biên nhận, tiến hành thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh xã hội quận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. 
* Bước 3: Nhận quyết định duyệt cho vay vốn theo dự án của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận), số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (áp dụng cho cơ sở sán xuất kinh doanh), (theo mẫu)
+ Phiếu thẩm định dự án do Ngân hàng chính sách xã hội địa phương  lập (theo mẫu)
  * Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 
  
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội.
- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (áp dụng cho cơ sở sán xuất kinh doanh). (Mẫu số 1 a)
* Phiếu thẩm định dự án (áp dụng cho dự án của cơ sở sản xuất kinh doanh). (Mẫu số 3a)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

*  Phải có dự án vay vốn khả thi, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới, thu hút thêm lao đông vào làm việc ổn định
* Dự án phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án
* Có tài sản thế chấp, cầm cố theo quy định hiện hành hoặc bảo đảm tiền vay theo văn bản hướng dẫn của Ngân hang Chính sách xã hội
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 78/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
* Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm.
* Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.

* Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đọan 2006-2010.

* Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.
* Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính – Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg.

* Quyết định số 145/QĐ-UB ngày 25/5/200 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2004 - 2010.

* Hướng dẫn số 2539/HD-NHCS-TD ngày 16/09/2008 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của quỹ quốc gia về việc làm
11. Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án hộ và nhóm hộ gia đình).

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: . Người vay lập dự án vay vốn gởi Tổ tiết kiệm & vay vốn.
* Bước 2: Tổ tiết kiệm & vay vốn nhận hồ sơ của người vay, tiến hành họp Tổ bình xét và trình tổ chức chính trị - xã hội cấp phường được Ngân hang Chính sách xã hội nhận ủy thác để tiến hành thẩm định.
* Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm định, Tổ tiết kiệm & vay vốn lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hang Chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân phường xác nhận địa chỉ cư trú hợp pháp của hộ gia đình. Sau đó, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm & vay vốn gởi hồ sơ cho Ngân hàng chính sách địa phương.

Ngân hàng chính sách địa phương tiếp nhận hồ sơ vay vốn và ghi giấy biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh và xã hội quận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

* Bước 4: Nhận quyết định duyệt cho vay vốn theo dự án của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận), số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (áp dụng cho dự án và nhóm hộ gia đình), (theo mẫu)
+ Phiếu thẩm định dự án do Ngân hàng chính sách địa phương lập (theo mẫu)

+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn ngân hàng chính sách xã hội (theo mẫu).
  * Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận.
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội.
- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm. (Mẫu số 1 b) 
* Phiếu thẩm định dự án (áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình). (Mẫu số 3b)
* Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn ngân hang chính sách xã hội.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Phải đảm bảo tạo them tối thiểu 01 chỗ làm việc mới
* Dự án phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án
* Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 78/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
* Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm.
* Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.

* Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đọan 2006-2010.

* Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.
* Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính – Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg.

* Quyết định số 145/QĐ-UB ngày 25/5/200 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2004 - 2010.

* Hướng dẫn số 2539/HD-NHCS-TD ngày 16/09/2008 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của quỹ quốc gia về việc làm
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